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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6,5 điểm) 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 11) 

Câu 1: Chữ số 6 trong số 67 có giá trị là: 

A. 6  B. 13   C. 60   D. 70 

Câu 2: Cho 9 + 5 = ..... + 9. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 5  B. 8   C. 4   D. 6 

Câu 3: Cho 1dm = ......cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 10cm  B. 10   C. 1cm  D. 100 

Câu 4: 1 ngày có ..... giờ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 12  B. 23   C. 24   D. 60 

Câu 5: Cho phép tính 48 + 15 = ....... Kết quả đúng của phép tính là: 

A. 53  B. 33   C. 63   D. 64 

Câu 6: Kết quả tính của 56 + 8 – 10 = ......là: 

A. 54  B. 64   C. 74   D. 63 

Câu 7: Lớp 2A có 38 học sinh, trong đó có 2 chục học sinh nữ. Lớp 2A có số học sinh 

nam là: 

A. 18 học sinh  B. 36 học sinh C. 20 học sinh D. 16 học sinh 

Câu 8: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? 

A. 12 giờ B. 5 giờ 

C. 4 giờ D. 6 giờ 

Câu 9: Số lớn nhất có 2 chữ số mà có chữ số hàng chục là 6 là 
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A. 66  B. 69   C. 99   D. 68 

Câu 10: Ngày 11 tháng 12 là ngày thứ hai, ngày 19 tháng 12 là ngày thứ mấy? 

A.Chủ nhật  B.Thứ hai  C.Thứ ba  D.Thứ tư 

PHẦN II: TỰ LUẬN (3,5 điểm) 

Câu 12: Đặt tính rồi tính: 

a, 28 + 37  b, 84 – 35   c, 25 + 14  d, 98 – 43 

Câu 13: Bao thứ nhất có 75 kg gạo, bao thứ hai ít hơn bao thứ nhất 19kg. Hỏi bao thứ hai 

có bao nhiêu ki – lô – gam? 

Câu 14: Tìm x biết:  x + 25 = 83 - 38  

 


